	TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ ĐẾN DỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC, DỰ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
Từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020
I. Nghề: Dịch vụ nhà hàng
1. Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 1

	Số TT
	Họ và tên
	Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu ngày và nơi cấp
	Địa chỉ liên hệ 
Điện thoại/Email
	Dự kiểm tra kiến thức
	Dự kiểm tra thực hành

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	Ái
	 
	0345149402
	X
	X

	2
	Trần Công 
	Dự
	 
	0356607404
	X
	X

	3
	Đặng Thị Hồng
	Oanh
	 
	0373165802
	X
	X

	4
	Lê Thị Kim
	Thoa
	
	0869144375
	X
	X

	5
	Trình Thị Trà
	My
	
	0359923072
	X
	X

	6
	Nguyễn Thị Kim
	Nhiên
	
	0349639229
	X
	X

	7
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hảo
	
	0869096292
	X
	X

	8
	Trần Mỹ
	Khiêm
	
	0353236619
	X
	X

	9
	Phan Huỳnh Tố
	Uyên
	
	0844787677
	X
	X

	10
	Nguyễn Thị Thu
	Hương
	
	0346927883
	X
	X

	11
	Nguyễn Thị Như
	Ý
	
	0824431278
	X
	X

	12
	Nguyễn Thị Minh
	Thư
	
	0334567158
	X
	X

	13
	Võ Thanh
	Sang
	
	0368006420
	X
	X

	14
	Huỳnh Thị Mỹ
	Duyên
	
	0342709548
	X
	X

	15
	Nguyễn Thị Tường
	Quy
	
	0374265776
	X
	X

	16
	Lê Thị Minh
	Anh
	
	0393325590
	X
	X

	17
	Bùi Cao Minh
	Châu
	
	0336830729
	X
	X

	18
	Võ Ngọc
	Hải
	
	0916657066
	X
	X

	19
	Nguyễn Thị Y
	Nguyên
	
	0389946277
	X
	X

	20
	Nguyễn Thị Thu
	Nhuần
	
	0908082418
	X
	X

	21
	Nguyễn Thị Tuyết
	Như
	
	0358682102
	X
	X

	22
	Lê Thị Thu
	Ngân
	
	0972484107
	X
	X

	23
	Nguyễn Thị Kim
	Kha
	
	0332752746
	X
	X

	24
	Trần Nguyễn Nhật
	Trường
	
	0818145998
	X
	X

	25
	Võ Thị Mỹ
	Ngọc
	
	0373547964
	X
	X

	26
	Cao Văn
	Hiếu
	
	0826774480
	X
	X

	27
	Nguyễn Minh
	Hậu
	
	0971589841
	X
	X

	28
	Ngô Văn
	Phi
	
	0969671600
	X
	X

	29
	Nguyễn Ngọc Minh
	Châu
	
	0379690230
	X
	X

	30
	La Chí
	Tân
	
	0335374207
	X
	X

	31
	Trần Thị Mỹ
	Hương
	
	0389220870
	X
	X

	32
	Ma Trương Yến
	Nhi
	
	0906439532
	X
	X

	33
	Chu Thị
	Hiên
	
	917679126
	X
	X

	34
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	
	968243955
	X
	X

	35
	Nguyễn Tấn 
	Luân
	
	0379438192
	X
	X


2. Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 3

	Số TT
	Họ và tên
	Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu ngày và nơi cấp
	Địa chỉ liên hệ 
Điện thoại/Email
	Dự kiểm tra kiến thức
	Dự kiểm tra thực hành

	1
	Bùi Hữu
	Chiến
	 
	0984519950
	X
	X

	2
	Phạm Hữu
	Đồng
	 
	0985029007
	X
	X

	3
	Lê Huỳnh Hạ
	Nguyên
	 
	0905742449
	X
	X

	4
	Thiều Thị
	Thúy
	
	0378008976
	X
	X

	5
	Lê Thị Kim
	Phụng
	
	0901998840
	X
	X

	6
	Trương Thị Minh
	Thảo
	
	
	X
	X

	7
	Lê Thị Như
	Linh
	
	
	X
	X

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Trâm
	
	
	X
	X

	9
	Dương Phan Trà
	My
	
	
	X
	X

	10
	Lê Thị Vân
	Anh
	
	
	X
	X

	11
	Huỳnh Thị Thu
	Thảo
	
	
	X
	X

	12
	Nguyễn Thùy
	Huynh
	
	0906787801
	X
	X

	13
	Bùi Thị Hồng
	Hạnh
	
	0988619985
	X
	X

	14
	Lý Thị
	Lan
	
	0935474595
	X
	X

	15
	Nguyễn Khánh Quỳnh
	Ngân
	
	0984519950
	X
	X


Danh sách này gồm 50 thí sinh. Trong đó:

· Bậc 1: 35 thí sinh;

· Bậc 3: 15 thí sinh.
	 
	Phú Yên, ngày … tháng … năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
TS. TRẦN KIM QUYÊN


